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I. NHỮNG CĂN CỨ LẬP ĐỒ ÁN
1. Cơ sở nghiên cứu thiết kế quy hoạch  
- Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và dân cư nông thôn tỉnh             Long An đến năm 2020;

- Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị công nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm tỉnh Long An;

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Long An giai đoạn             2001 - 2010;

- Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Long An giai đoạn 1996 - 2010;

- Quy hoạch sử dụng đất toàn tỉnh Long An giai đoạn 2001 - 2010 và  dự kiến điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020;

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 15/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết của các nhà đầu tư trong khu vực đã được UBND tỉnh phê duyệt;

- Quyết định số 4221/1998/QĐ.UB ngày 31/12/1998 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tân Kim, huyện Cần Giuộc;

- Căn cứ văn bản số 20/CV/TK-CG-06
 của Công ty TNHH phát triển hạ tầng khu công nghiệp và khu dân cư Tân Kim ngày 03/01/2007 về việc điều chỉnh thu hẹp ranh quy hoạch của dự án đầu tư khu công nghiệp Tân Kim;

- Biên bản số 531/TB-SXD ngày 05/6/2007 của Sở Xây dựng Long An về việc góp ý điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

- Tài liệu, số liệu về hiện trạng khu vực quy hoạch và các tài liệu có liên quan khác.

- Hợp đồng thiết kế quy hoạch giữa Công ty TNHH Phát triển hạ tầng khu công nghiệp và khu dân cư Tân Kim và Công ty Tư vấn Kiến trúc Long An.

2. Mục tiêu của đồ án
- Lập mặt bằng sử dụng đất, phân chia các lô đất và quy định việc sử dụng các lô đất phù hợp với quy hoạch được duyệt.

- Xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, đề xuất định hướng kiến trúc, các biện pháp bảo vệ cảnh quan, môi trường đô thị.

- Đề xuất giải pháp xây dựng, cải tạo hoặc xây mới các hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

3. Hiệu lực của đồ án
Đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt là cơ sở pháp lý để quản lý các công trình xây dựng, giới thiệu địa điểm xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch, giao đất hoặc cho thuê đất hoặc kêu gọi đầu tư, cấp giấy phép xây dựng và lập các dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng khu công nghiệp.

II. NỘI DUNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN  
A. HIỆN TRẠNG
1. Vị trí giới hạn, diện tích 

  Khu vực quy hoạch khu công nghiệp có tên là:

KHU CÔNG NGHIỆP TÂN KIM

 XÃ TÂN KIM - HUYỆN CẦN GIUỘC

TỈNH LONG AN

Khu đất quy hoạch nằm cặp phía Tây sông Cần Giuộc, tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh, cách thị trấn Cần Giuộc theo đường chim bay khoảng 3,5km về phía Nam.

Khu đất có: 
- Phía Bắc giáp
:  
Thành phố Hồ chí Minh.

- Phía Nam giáp
:  
lộ Tân Kim-Long Hậu dự kiến.

- Phía Đông giáp
:  
sông Cần Giuộc.

- Phía Tây giáp
:  
Quốc lộ 50.

Tổng diện tích khu đất:  104,1 ha.

2. Đặc điểm địa hình
Khu đất quy hoạch khu công nghiệp đang hoàn thành giai đoạn san.

             - Cao độ bình quân hiện trạng                   :  + 0,9 m.

             - Cao độ Quốc lộ 50 (cao độ quốc gia)      :  + 2,5 m.

3. Khí hậu thủy văn 

- Nhiệt độ trung bình
:      27(9/năm.

- Giờ nắng trung bình năm
:      2.750 giờ.

- Gió chủ đạo
:    Đông Nam 
(tháng 1 - 4).

                                                  :    Tây Nam    
(tháng 6 - 12).

- Lượng mưa trung bình năm
:     1.550mm.

- Độ ẩm trung bình
:      77% (mùa khô).

                                                  :      83% (mùa mưa).

- Không bị ảnh hưởng của lũ lụt, có ảnh hưởng triều cường, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không lớn.

4. Địa chất công trình 

Chưa có lỗ khoan cụ thể tại vị trí quy hoạch. Tuy vậy, qua các lỗ khoan vùng lân cận có thể dự đoán các lớp đất như sau :

( Trầm tích Holoxen :

Bề mặt xuống từ 7m đến 10m, thành phần chủ yếu là sét, sét pha, bùn sét, ….Tầng trầm tích Holoxen mềm yếu, sức tải và độ bền thấp, trong xây dựng công trình thường phải gia cố nền móng.

( Trầm tích Pleixtoxen:

Thành phần chủ yếu là sét, sét pha cát và cát, bề dày lớp này khá lớn có độ bền và sức chịu tải rất tốt.

5. Hiện trạng sử dụng đất
Khu đất quy hoạch khu công nghiệp đang hoàn thành giai đoạn san nền.

6. Hiện trạng dân cư:

Trong khu quy hoạch khu công nghiệp không có hộ dân nào sinh sống (hiện đã giải tỏa).

7. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
a) Giao thông:

- Quốc lộ 50 đường thấm nhập nhựa, mặt đường rộng 5,5m, chiều dài qua khu vực xây dựng khu công nghiệp khoảng 2km (từ ranh giới Tp.Hồ Chí Minh - Long An đến ngã 3 Hương lộ 11 và Quốc lộ 50).

- Hương lộ 11 phía Nam khu công nghiệp, mặt đường đá đỏ rộng 2,5m.

- Giao thông thủy: tiếp giáp với sông Cần Giuộc về phía Đông khu quy hoạch.

b) Cấp điện:

- Tuyến điện 15KV từ thị trấn Cần Giuộc chạy dọc theo Quốc lộ 50.

- Ngoài ra, tuyến hạ thế 0,4KV cấp điện cho các hộ dân lân cận.

c) Cấp nước:

Dân trong khu vực chủ yếu sử dụng nước mưa hoặc giếng khoan để sinh hoạt.

d) Thoát nước:

Chưa có hệ thống thoát nước, nước mưa chủ yếu thoát theo địa hình tự nhiên.

8. Nhận xét chung về điều kiện xây dựng
* Thuận lợi:

- Khu vực đất trống, ít nhà dân, hiệu quả kinh tế của nông nghiệp thấp.

- Khu vực quy hoạch nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và phía Nam có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế chung cho toàn tỉnh.

- Có sông lớn Cần Giuộc tiếp giáp trực tiếp ra cửa biển, rất thuận tiện giao thông đường thủy cho việc xuất nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa.

- Tỉnh Long An nói riêng và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói chung có tiềm năng về nông hải sản làm nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Đồng thời là 1 thị trường lớn về hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, máy móc, vật tư nông nghiệp, v.v.

- Khu đất nằm gần thị trấn Cần Giuộc, cách Tp.Hồ Chí Minh khoảng 25km, tiếp giáp với Quốc lộ 50 là trục giao thông quốc gia thuận lợi trong việc vận chuyển nguyên vật liệu, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

* Khó khăn:

Cơ sở hạ tầng trong khu vực quy hoạch chưa phát triển đồng bộ, đòi hỏi từng bước đầu tư xây dựng lớn.

B. NỘI DUNG QUY HOẠCH 
1. Định hướng phát triển công nghiệp
- Khu công nghiệp Tân Kim xây dựng, thúc đẩy quá trình đô thị hóa của vùng và toàn tỉnh, có khả năng thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào xây dựng và phát triển công nghiệp, góp phần chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và làm thay đổi bộ mặt không gian cho khu vực.

- Là khu công nghiệp có vị trí địa lý thuận lợi về mặt quan hệ vùng, cũng như về giao thông, có khả năng phát triển công nghiệp một cách hiệu quả.

- Khu công nghiệp Tân Kim là khu công nghiệp sản xuất thuộc các loại hàng không gây ô nhiễm lớn như: công nghiệp chế biến nông sản, hải sản, các sản phẩm phục vụ nông nghiệp, hàng tiêu dùng phục vụ trong nước và xuất khẩu, vật liệu xây dựng phục vụ nhu cầu xây dựng.

2. Tính chất khu công nghiệp:

Phát triển khu công nghiệp Tân Kim trên cơ sở định hướng các ngành công nghiệp chính như sau :

- Công nghiệp chế biến nông sản, hải sản: chế biến lương thực, tôm cá hải sản đông lạnh, chế biến thịt …

- Công nghiệp sản xuất các sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp: phân bón, thức ăn gia súc, máy móc nông - ngư cơ....

- Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu: đồ dùng gia đình, đồ nhựa, xà phòng, mỹ phẩm ...

- Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: vật liệu trang trí nội thất, cấu kiện nhà lắp ghép, tấm lợp gạch ốp lát ....

- Kho tàng, bến bãi của khu công nghiệp và vùng huyện phục vụ cho nhu cầu sản xuất.

3. Chọn đất xây dựng
- Sử dụng vùng đất ít dân cư, nhằm tránh tình trạng giải tỏa di dời không hiệu quả, khu đất có địa hình bằng phẳng, không ảnh hưởng về lũ lụt, để xây dựng khu công nghiệp là phù hợp nhất.

- Địa điểm thuận lợi về giao thông, cung cấp nguồn nhân lực.

4. Quy hoạch sử dụng đất
a) Mặt bằng quy hoạch sử dụng đất:

Phân khu chức năng:

Trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tân Kim đã được phê duyệt.

Điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Tân được phân chia các khu chức năng như sau:

* Các cụm xí nghiệp công nghiệp gồm có:

Cụm A
:
  4 lô, 
diện tích    4,90 ha.

Cụm B
:    10 lô,
diện tích  12,02 ha.

Cụm C
:
 10 lô,
diện tích  13,34 ha.

Cụm D
:
   5 lô,
diện tích    4,88 ha.

Cụm E
:
   2 lô,
diện tích    2,68 ha.

Cụm F
:
   8 lô,
diện tích  11,89 ha.

Cụm G
:
 10 lô,
diện tích    7,07 ha.

Cụm H
:
   2 lô,
diện tích    1,40 ha.

Cụm K
:
   3 lô,
diện tích    4,70 ha.

- Tổng diện tích đất xí nghiệp công nghiệp:  62,88 ha.

- Chia thành 9 cụm với  54 lô mỗi lô có diện tích từ  0,68 đến  1,89 ha.

- Mật độ xây dựng 50% - 60% (hoặc có thể hơn tùy theo loại hình sản xuất) hệ số sử dụng đất 0,7).

* Khu kho tàng, bến bãi:

- Xây dựng khu kho tàng, bến bãi nằm phía Đông khu quy hoạch (tiếp giáp với sông Cần Giuộc) với diện tích:  4,45 ha.

* Khu điều hành và dịch vụ:

- Tổ chức khu điều hành, quản lý và dịch vụ cho khu công nghiệp tại vị  trí thuận tiện nhất, nằm tiếp giáp với Quốc lộ 50.

- Diện tích đất:  1,42 ha, mật độ xây dựng 30 - 40%.

- Hệ số sử dụng đất từ  0,6 - 0,7.

* Đất xây dựng công trình đầu mối:

- Đất dự kiến xây dựng các công trình đầu mối gồm: 2,44 ha trong đó xây dựng các công trình:

( Trạm biến thế
:    0,47 ha.

( Khu xử lý nước cấp
:    0,80 ha.

( Khu xử lý nước thải + bãi rác
:    1,17 ha.

- Vị trí các công trình đầu mối có thể di dời vị trí đến nơi phù hợp nhất, khi tiến hành xây dựng các hệ thống kỹ thuật có liên quan.

* Đất xử lý nước thải và bãi rác:

- Bố trí khu xử lý nước thải nằm góc sông Cần Giuộc để thuận tiện cho việc dẫn đường ống thoát nước bẩn ra sông, xử lý nước bẩn phải triệt để trước khi thải ra sông Cần Giuộc.

- Bố trí bãi rác trung chuyển cuối trục đường số 1 để thuận tiện cho việc vận chuyển đến bãi rác tập trung của huyện hoặc khu vực.

* Giao thông:
- Trục đường chính nối từ Quốc lộ 50 vào khu công nghiệp theo đường số 1 và đường nhánh xen kẽ tạo thành mạng giao thông khép kín. Thuận tiện quan hệ bên trong cũng như bên ngoài khu công nghiệp.

- Diện tích đất đường bộ khu công nghiệp:  18,93 ha.

* Đất cây xanh cách ly và mặt nước:

- Tổng diện tích đất cây xanh tập trung là:  13,78 ha.

- Cây xanh hết sức quan trọng trong đô thị nói chung và khu công nghiệp nói riêng. Cây xanh có rất nhiều tác dụng trong đó yếu tố cải tạo vi khí hậu, cải tạo vệ sinh, tạo bóng mát rất cần thiết trong cụm công nghiệp, trong từng công trình, nhà máy, xí nghiệp, đồng thời cây xanh cũng làm tăng  vẽ đẹp cảnh quan trong khu vực và  công trình.

- Ngoài các mảng cây xanh tập trung, trong từng xí nghiệp cũng phải có tỷ lệ cây xanh nhất định (ít nhất 20% diện tích đất).

Trong khu vực khu công nghiệp bố trí trồng cây xanh theo 3 loại hình:

- Trồng cây xanh cách ly giữa các khu vực không cùng chức năng hoặc tính chất sản xuất. Có thể trồng cây xanh bóng mát kết hợp với cách ly.

- Trồng cây xanh bóng mát, chủ yếu trồng theo đường phố, đường nội bộ trong khu vực hoặc đường nội bộ trong từng nhà máy, xí nghiệp.

- Trồng cây xanh thảm cỏ trang trí tạo cảnh, chủ yếu trồng tập trung tại những quảng trường, dãy phân cách, trước công trình, xí nghiệp. Có thể kết hợp trồng cây bóng mát với cây trang trí tạo cảnh.

b) Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất:

	STT
	Loại  đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ %

	1
	 Đất công nghiệp  
	62,88
	60,40

	2
	 Đất kho tàng, bến bãi
	  4,45
	  4,27

	3
	 Đất công trình, quản lý, dịch vụ
	  1,42
	  1,36

	4
	 Đất kỹ thuật, công trình đầu mối
	  2,44
	  2,34

	5
	 Đất giao thông
	 18,93
	18,18

	
	- Mặt đường
	 10,06
	

	
	- Vỉa hè
	   8,87
	

	6
	 Đất cây xanh, công viên
	 13,78
	13,26

	7
	 Đất tôn giáo (đình Chanh)
	   0,20
	  0,19

	Tổng cộng
	104,1 ha
	100%


6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật
a) Giao thông:

- Đường số 1: mặt đường nhựa rộng 18m, vỉa hè 2 bên 6mx2, lộ giới 30m, tổng chiều dài 720m.

- Đường số 2: mặt đường nhựa rộng 18m, vỉa hè 2 bên 6mx2, lộ giới 30m, tổng chiều dài 540m.

- Đường số 3: mặt đường nhựa rộng 12m, vỉa hè 2 bên 6mx2, lộ giới 24m, tổng chiều dài 1340m.
- Đường số 4: mặt đường nhựa rộng 8m, vỉa hè 2 bên 6mx2, lộ giới 20m,  tổng chiều dài 830m.
- Đường số 5: mặt đường nhựa rộng 8m, vỉa hè 2 bên 6mx2, lộ giới 20m, tổng chiều dài 230m.
- Đường số 6: mặt đường nhựa rộng 8m, vỉa hè 2 bên 6mx2, lộ giới 20m, tổng chiều dài 220m.

- Đường số 7: mặt đường nhựa rộng 12m, vỉa hè 2 bên 6mx2, lộ giới 24m, tổng chiều dài 220m.

- Đường số 8: mặt đường nhựa rộng 10m, vỉa hè 2 bên 5mx2, lộ giới 20m, tổng chiều dài 353m.
- Hương lộ 11: mặt đường nhựa rộng 20m, dãy cây xanh phân cách 2 bên 4mx2, đường song hành một bên 8m một bên 6m, vỉa hè một bên 6m một bên 5m, lộ giới 53m.
b) Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

* Thiết kế san nền:

- Toàn bộ khu vực quy hoạch tôn nền thấp hơn cao độ Quốc lộ 50 là 0,1m. Thiết kế đảm bảo hướng thoát cho từng nhà máy, dốc nền hướng ra đường và hướng về sông, rạch trong khu vực để đảm bảo thoát nước thuận tiện.

- Cao độ bình quân hiện trạng                     :   + 0,9m

- Cao độ Quốc lộ 50          
         :   + 2,5m

- Chiều cao san lấp bình quân          
         :   + 1,5m

- Khối lượng san nền                                   :   1.560.000 m3.

- (Dự kiến san nền bằng cát lắp).

* Thoát nước mưa:   (hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống nước 
                                                 bẩn).

- Hướng thoát nước 
:  Thoát ra sông Cần Giuộc.

- Hệ thống thoát nước
: Dùng cống hộp hoặc cống có nắp đậy, đặt dọc theo vỉa hè các trục đường, đảm bảo thu thoát nước mưa từ mặt đường, vỉa hè và công trình. Thiết kế phân ra các lưu vực phù hợp với việc chia lô đảm bảo thuận lợi đầu tư hạ tầng.

Nước mưa được tính toán theo công thức:

Q =  (.q.F  (l/s)
[image: image1.wmf]
(  :  hệ số mặt phủ = 0,6

q  :  cường độ mưa tính toán (l/s ha)

F  :  Diện tích lưu vực tính (ha)

       (Lấy chu kỳ tràn cống P=3 năm).

Tổng chiều dài cống thoát nước mưa:  8.930 m.

 Trong đó:

B 600    
dài     5.018 m.

B 800    
dài     2.535 m.

B 1000
dài     1.178 m.

B 1200
dài        199 m.

Tổng cộng:      8.930 m.

c) Cấp nước
* Nguồn nước:

- Sử dụng nguồn nước cấp chung của khu vực thị trấn Cần Giuộc.

- Trước mắt sẽ lấy nguồn nước tại chỗ bằng giếng khoan và xử lý cục bộ đủ để sử dụng theo tiến độ phát triển khu công nghiệp, công suất sử dụng đợt đầu sẽ tính toán cụ thể theo từng dự án, xây dựng đài nước có sức chứa 50m3 với chiều cao 24m để điều hòa áp lực và lưu lượng.

- Tổng nhu cầu dùng nước
:   2.850m3.

                (ngoại trừ diện tích đường và cây xanh).

- Tiêu chuẩn dùng nước
:        40 m3/ha.

- Nhu cầu dùng nước chữa cháy với lưu lượng 15 lít/s trong 7 giờ.


* Mạng lưới:

- Từ trạm xử lý nước cấp, nước bơm vào mạng lưới bằng tuyến chính (250 và các tuyến (200, (150 cấp cho toàn bộ khu công nghiệp.

- Trên mạng lưới bố trí các trụ cứu hỏa (100 ( (150 với khoảng cách trụ từ 120m đến 150m.

- Ống cấp nước sử dụng ống gang, ống thép tráng kẽm hoặc ống nhựa PVC loại tốt.

Tổng chiều dài các ống:   7.916 m.

Trong đó:
( 250  dài     1.162 m.


( 200  dài     1.148 m.


( 150  dài     5.606 m.

d) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường  

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chung cho toàn khu, từng nhà máy chỉ cần đăng ký môi trường (không nhất thiết phải lập báo cáo tác động môi trường riêng), trừ những trường hợp riêng biệt khác thì từng nhà máy phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường, tùy theo loại hình sản xuất để đạt yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh trong quá trình sản xuất (nước thải, chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn ...).

* Thoát nước thải:

Quy hoạch hệ thống thoát nước thải riêng hệ thống thoát nước mưa.

- Lưu lượng nước thải: 2.280m3, (tiêu chuẩn nước thải bằng 80% nước cấp).

- Hệ thống thoát nước thải:

- Bố trí tuyến ống D400, D600 thu gom từ các công trình đưa về các tuyến, D800, D1000 dẫn ra trạm xử lý và thải ra sông Cần Giuộc.

- Ống hoàn toàn tự chảy với tổng chiều dài:   7.075 m.

Trong đó:   
D 400  dài    3.544 m. 


D 600  dài    2.394 m. 


D 800  dài    1.066 m.

                                   D 1000 dài         71 m.

- Xử lý nước thải :  

   Gồm 1 trạm xử lý nước thải, công suất  2.280m3.

   Nước thải được xử lý theo 2 cấp:

+ Cấp thứ I:  

Xử lý tại nhà máy phải đạt theo tiêu chuẩn của khu công nghiệp đề ra trước khi xả vào mạng lưới thoát thải.

+ Cấp thứ II:  

Xử lý tập trung tại trạm xử lý theo tiêu chuẩn TCVN  6980 : 2001 trước khi xả ra kênh, sông.

* Xử lý rác: 

- Bố trí bãi thu gom tập trung, cuối trục đường số 1 để thuận tiện vận chuyển.

- Bố trí xe thu gom hàng ngày không để rác ứ đọng làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Xung quanh khu xử lý rác thải bãi rác trung tâm trồng cây xanh cách ly, cây xanh trang trí để tạo cảnh quan môi trường tốt cho khu vực.

e) Cấp điện
- Nguồn điện: 

  Sử dụng nguồn cấp điện cho khu vực là nguồn điện lưới quốc gia.

  Lấy từ trạm biến thế Nhà Bè 220/110KV hoặc trạm 110/22KV Cần Giuộc. 

+ Chỉ tiêu cấp điện        
:  250 KW/ha  (các nhà máy, xí nghiệp).

+ Nhu cầu sử dụng điện
:  70,73 triệu KWh/năm.

( Tổng nhu cầu ( kể cả tổn hao và dự phòng )  
:   77,8 triệu KWh/năm.

( Tổng công suất ( kể cả tổn hao và dự phòng ) :  19.687,5 KW.

- Mạng lưới:

+ Từ trạm biến thế có 1 tuyến phát điện cấp cho các công trình xí nghiệp, hạ thế sử dụng hệ thống đèn đường nội bộ khu công nghiệp.

- Chiều dài đường dây 22KV
     :   4.038 m.

- Chiều dài đường dây ngầm 0,4KV :   4.764 m.

( Hệ thống đèn đường: 

Đèn đường là loại đèn cao áp Sodium 220V - 250W ánh sáng vàng cam, đèn đặt trên trụ bê tông cao 8,5m, cao cách mặt đường 8 mét. Tại các nơi có tuyến trung thế tuyến đèn đường sẽ đi chung với tuyến trung thế. Toàn bộ hệ thống đèn đường được đóng mở tự động bằng tế bào quang điện hoặc công tắc định thời.

f) Hệ thống thông tin liên lạc
( Chỉ tiêu thiết kế: 

+ Khu các nhà máy sản xuất
:
377 số máy 
( 06 thuê bao/ha).

+ Khu trung tâm dịch vụ
:
  35 số máy 
( 24 thuê bao/ha).

+ Khu kỹ thuật
:
  12 số máy 
( 05 thuê bao/ha).

+ Kho tàng bến bãi
:
  09 số máy 
( 02 thuê bao/ha).

( Mục tiêu và giải pháp thiết kế: 

- Đảm bảo về nhu cầu thông tin liên lạc như thuê bao điện thoại cố định và thông tin di động, mạng internet của toàn khu.

- Đảm bảo độ tin cậy của hệ thống thông tin liên lạc.

- Xây dựng tuyến cáp quang chôn ngầm từ bưu điện khu vực đến tổng đài trung tâm khu công nghiệp.

* Các tuyến cáp: 

- Từ tổng đài trung tâm có các tuyến cáp đồng luồn ống PVC chôn ngầm đi dọc theo hai bên vỉa hè các tuyến đường trong khu công nghiệp gồm đường cáp tổng, các cáp nhánh, hộp tập điểm ... đến các khu vực.

- Lắp đặt các đường dây cáp, hộp tập điểm có dung lượng lớn hơn nhu cầu thuê bao theo tính toán để thuận tiện cho nhu cầu phát triển thuê bao sau này.

- Tại các khoảng cáp vượt đường có bố trí các hố ga kéo cáp vượt đường.

- Tim các tuyến cáp bưu điện cách chỉ giới đường đỏ về phía tim đường là 1m.

- Tim tuyến cáp chôn sâu 0,8m so với nền vỉa hè hoàn thiện.

- Dung lượng các tuyến cáp tùy theo nhu cầu thông tin trên các tuyến.

- Trên các tuyến cáp, bố trí các tủ đầu cáp đặt trên vỉa hè để thuận tiện đấu nối cho các nhà máy - xí nghiệp.

III. KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP
Với tổng kinh phí đầu tư là:   263.602 triệu.

1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng  
= 
 59.280 triệu
  Đất đã đầm nén:    1.560.000 m3 x 38.000đ/m3 

2. Giao thông 
 
 53.545 triệu
- Vỉa hè: 
    88.700   m2 x 150.000đ/m2 
=      13.305 triệu

- Mặt đường:     100.600 m2 x 400.000đ/m2 
=      40.240 triệu

3. Cấp điện   
=
  16.414 triệu
- Đường dây 22KV : 4.038 m x 1.800.000đ/m
=         7.268 triệu

- Đường dây 0,4KV: 4.764 m x 1.500.000đ/m
=         7.146 triệu

- Biến áp (tạm tính)
 
=         2.000 triệu

4. Cấp nước  
= 
     6.530 triệu
( 250        : 
    1.162 m x 700.000đ/m 
=             815 triệu

( 200        : 
1.148 m x 600.000đ/m 
=             688 triệu

( 150        : 
    5.606 m x 500.000đ/m
=         2.803 triệu

                 Trụ chữa cháy:      28 cái x 8.000.000đ/m 
=            224 triệu

            Đài nước (tạm tính) 
=          2.000 triệu
5. Thoát nước mưa  
=
   11.812 triệu
M 1200      : 
     199 m x 1.800.000đ/m
=             358 triệu

M 1000      : 
  1.178 m x 1.600.000đ/m
=          1.885 triệu

M 800        : 
  2.535 m x 1.400.000đ/m
=          3.549 triệu

M 600        : 
  5.018 m x 1.200.000đ/m
=          6.020 triệu

6. Thoát nước bẩn  
=
   13.021 triệu
M 1000      : 
       71 m x 1.600.000đ/m
=            113 triệu

M 800        : 
  1.066 m x 1.400.000đ/m
=         1.492 triệu

M 600        : 
  2.394 m x 1.200.000đ/m
=         2.872 triệu

M 400        : 
  3.544 m x 1.000.000đ/m
=         3.544 triệu

               Trạm xử lý nước thải (tạm tính)
=         5.000 triệu

7. Cây xanh (tạm tính) 

=  
     2.000 triệu
8. Rác - Vệ sinh môi trường (tạm tính) 

=  
     1.000 triệu
9. Chi phí khác + dự kiến chi phí đền bù 

=  
 100.000 triệu
Tổng cộng:  263.602 triệu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Công ty TNHH phát triển hạ tầng khu công nghiệp và khu dân cư Tân Kim kết hợp với các ngành, cơ quan chức năng cấp tỉnh, huyện tổ chức công bố quy hoạch chi tiết để nhân dân biết, thực hiện và kiểm tra việc xây dựng khu quy hoạch chi tiết khu công nghiệp theo quy hoạch được duyệt.

- Lập và trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án xây dựng công trình sau khi xác định ranh giới khu vực triển khai dự án.

- Chuẩn bị xây dựng, kêu gọi đầu tư và huy động vốn để xây dựng hạ tầng hoặc giao đất cho các nhà đầu tư xây dựng công trình.

- Báo cáo hoàn thành công trình và công bố đưa vào sử dụng các công trình hoặc hạng mục công trình khi đủ điều kiện. 

V. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 
Khu công nghiệp Tân Kim được hình thành sẽ góp phần rất lớn cho việc thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào xây dựng phát triển công nghiệp, tạo bước chuyển biến về kinh tế xã hội cho huyện Cần Giuộc và tỉnh Long An.

Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm phê duyệt đồ án quy hoạch khu công nghiệp để làm cơ sở pháp lý cho các bước thu hồi đất, cơ sở hạ tầng, giao đất, lập dự án xây dựng, kêu gọi đầu tư xây dựng các công trình nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, cơ sở dịch vụ ... và quản lý xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt./.




ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO


CÔNG TY TƯ VẤN KIẾN TRÚC
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